
STT
Số báo 

danh
Họ tên Khối Lớp Trường Huyện Tỉnh Mã thi Giờ vào thi Điểm

Thời 

gian
1 10724679 Nguyễn Thanh Hà Khối 5 5A2 TH Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 310269 2023-02-13 11:03:25 255 1326

2 10640460 Hoàng Hương Giang Khối 5 5A3 TH Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 310269 2023-02-13 11:03:12 250 1409

3 10692981 Đoàn Lữ Thụy Phương Khối 5 5A2 TH Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 310269 2023-02-13 11:03:25 250 1888

4 11103058 Nguyễn Minh Khuê Khối 5 5A6 TH Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 310269 2023-02-13 11:02:55 240 1117

5 12821466 Nguyen Minh  Huy                               Khối 5 5A2 TH Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 310269 2023-02-13 11:03:23 235 1358

6 10752616 Nguyễn Kim Thư Khối 5 5A6 TH Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 310269 2023-02-13 11:04:30 230 1135

7 10764875 Nguyễn Lưu Tuệ Như Khối 5 5A2 TH Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 310269 2023-02-13 11:03:22 230 1343
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